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BẢNG KÊ TỔNG HỢP NHẬP/XUẤT (KHÔNG QUA KHO) 

Từ ngày ... đến ngày.... 

STT Tên ấn chỉ, 
vật tư 

Mã 
số 

Ký 
hiệu 

Đơn 
vị 

tính 

Nhận trong kỳ Xuất trong kỳ 

Ghi 
chú 

Nhận 
mua 

Nhận từ 
đơn vị 

cấp dưới 

Nhận 
khác Cộng 

Xuất đơn 
vị cấp 
dưới 

Xuất sử 
dụng 

(ngoài 
xuất đơn 

vị cấp 
dưới) 

Xuất trả 
người 
bán 

Xuất 
khác (hư 
hỏng, tổn 

thất) 

Cộng 

SL Thàn
h tiền SL Thàn

h tiền SL Thàn
h tiền SL Thàn

h tiền SL Thàn
h tiền SL Thàn

h tiền SL Thàn
h tiền SL Thàn

h tiền SL Thàn
h tiền 
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 Tổng cộng                       

Thuyết minh các nội dung khác (nếu có): 

 

​
Cán bộ quản lý ấn chỉ​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày    tháng    năm​
Lãnh đạo Phòng/Bộ phận​

(Ký, ghi rõ họ tên) 



 


